
UBND HUYỆN ĐĂK TÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG PTDTBT THCS 

ĐĂK RƠ NGA 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-THCS Đăk Rơ Nga, ngày 17 tháng 7 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng sách giáo khoa năm học 2024 - 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ 

sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 1520/SGDĐT, ngày 15/7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kon Tum về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ tình hình thực tế, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đăk Rơ Nga 

thông báo danh mục sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường năm học 2024-2025, cụ thể 

như sau:  

Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9: Bộ sách Cánh Diều và sách Tiếng Anh Right on. 

(Có danh mục kèm theo) 

Vậy Nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 

biết, chủ động trong việc mua sắm, trang bị đầy đủ để chuẩn bị bước vào năm học mới 

năm học 2024 - 2025./. 

 
Nơi nhận:                                                        

- UBND xã (b/c); 

- PGD&ĐT(b/c); 

- HT, các PHT; 

- CBGV, NV; 

- Thôn trưởng các thôn (p/h thông báo); 

- Học sinh, Cha mẹ học sinh (biết); 

- Lưu: VP. 

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Minh Thịnh 
 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo thông báo số    /TB-THCS ngày 17/7/2024                                                    

của Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga) 

   

TT 
Tên sách (tên 

bộ sách) 
Chủ biên Nhà xuất bản 

Ghi 

chú 

1 

Ngữ văn 9, Tập 

1 (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Đỗ Thu Hà, Phạm Thị Thu Hương, 

Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

Ngữ văn 9, Tập 

2 (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Văn Lộc. 

  

2 

Toán 9, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

Toán 9, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

  

3 
Tiếng Anh 9 

Right on! 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 
  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 9  (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thế Bình 

(Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, 

Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Trang Thanh (Chủ biên 

phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

5 

Giáo dục Công 

dân 9 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

  



6 
Tin học 9  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình 

Hoá, Phạm Thị Lan, Phạm Thị Anh 

Lê, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí 

Trung. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

7 
Âm nhạc 9  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 

Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

  

8 
Mỹ thuật 9  

(Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

9 

Giáo dục thể 

chất 9 (Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

10 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 9  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên); 

Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

11 

Công nghệ 9 - 

Định hướng 

nghề nghiệp 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên, kiêm Chủ biên); Nguyễn Thị 

Mai Lan. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  



12 

Công nghệ 9 - 

Mô đun Chế 

biến thực phẩm 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Trần Thị Lan Hương (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị 

Thanh Thủy. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

13 

Khoa học tự 

nhiên 9 (Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, 

Dương Xuân Quý (đồng Chủ biên), 

Lê Mạnh Cường, Phạm Thùy Giang, 

Vũ Thị Bích Huyền, Nguyễn Hữu 

Kiên, Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần 

Đức Long, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Đinh 

Trần Phương, Trương Anh Tuấn, Lê 

Thị Tươi, Dương Bá Vũ, Ngô Văn 

Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất 

bản - Thiết bị giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo Thông báo số    /TB-THCS ngày 17/7/2024                                                           

của Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga) 

   

TT 
Tên sách (tên 

bộ sách) 
Chủ biên Nhà xuất bản 

Ghi 

chú 

1 

Ngữ văn 8, Tập 

1 (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

Ngữ văn 8, Tập 

2 (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn 

Lộc, Vũ Thanh. 

  

2 

Toán 8, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

Toán 8, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

  

3 
Tiếng Anh 8 

Right on! 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 
  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 8  (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Mạnh Hưởng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Văn Ninh, Nguyễn Thị Thế Bình, 

Ninh Xuân Thao, Trần Xuân Trí; Lê 

Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), 

Đặng Duy Lợi, Nguyễn Quyết Chiến 

(Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị 

Thanh Thủy, Đỗ Văn Thanh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

5 

Giáo dục Công 

dân 8 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

  



6 
Tin học 8  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình 

Hoá, Phạm Đăng Hải, Nguyễn 

Thanh Tùng, Nguyễn Nguyên 

Hương. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

7 
Âm nhạc 8  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 

Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

  

8 
Mỹ thuật 8  

(Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

9 

Giáo dục thể 

chất 8 (Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

11 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 8  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên); 

Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

12 
Công nghệ 8 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên); 

Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng 

Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn 

Thành, Chu Văn Vượng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  



13 

Khoa học tự 

nhiên 8 (Cánh 

Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh 

Quang Báo, Đặng Thị Oanh, Nguyễn 

Văn Khánh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị 

Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm 

Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào 

Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 

Tuyết, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất 

bản - Thiết bị giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo Thông báo số    /TB-THCS ngày 17/7/2024                                                           

của Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga) 

 

   

TT 
Tên sách (tên 

bộ sách) 
Chủ biên Nhà xuất bản 

Ghi 

chú 

1 

Ngữ văn 7, Tập 

1 (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Phước Hoàng, 

Nguyễn Văn Lộc. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

Ngữ văn 7, Tập 

2 (Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), 

Lê Thị Tuyết Hạnh, Phạm Thị Thu 

Hiền, Nguyễn Văn Lộc. 

  

2 

Toán 7, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

Toán 7, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm 

Đức Quang. 

  

3 
Tiếng Anh 7 

Right on! 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên. 

Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 
  

4 

Lịch sử và Địa 

lí 7  (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thế Bình 

(Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Đức Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh 

Xuân Thao; Lê Thông, Nguyễn Viết 

Thịnh (Đồng Tổng Chủ biên phần 

Địa lí), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Tường Huy, 

Ngô Thị Hải Yến, Phan Thị Hải 

Yến. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

5 

Giáo dục Công 

dân 7 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thúy 

Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị 

Thuận, Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

  



6 
Tin học 7  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Đình 

Hoá, Phạm Thị Anh Lê. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

7 
Âm nhạc 7  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, 

Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học 

Huế) 

  

8 
Mỹ thuật 7  

(Cánh Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, 

Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

9 

Giáo dục thể 

chất 7 (Cánh 

Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

11 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 7  

(Cánh Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên); 

Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy 

Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  

12 
Công nghệ 7 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Dương Văn Nhiệm (Chủ biên); 

Phạm Thị Hồng Lam, Nguyễn Thị 

Ái Nghĩa, Nguyễn Thị Vinh. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

bản - Thiết bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

  



13 

Khoa học tự 

nhiên 7 (Cánh 

Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Đinh 

Quang Báo, Đặng Thị Oanh, Nguyễn 

Văn Khánh (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị 

Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm 

Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào 

Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 

Tuyết, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần Đầu tư xuất 

bản - Thiết bị giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) (Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo Thông báo số    /TB-THCS ngày 17/7/2024                                                           

của Trường PTDTBT THCS Đăk Rơ Nga) 

 

 

TT 
Tên sách (tên bộ 

sách) 
Chủ biên 

Nhà xuất bản Ghi chú 

1 
Ngữ văn 6, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm 

Thị Thu Hiền, Phạm Thị thu 

Hương, Trần Nho Thìn, 

Nguyễn Văn Lộc. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh) 

 

2 
Ngữ văn 6, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng 

Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống 

(Chủ biên), Lê Huy Bắc, Phạm 

Thị Thu Hiền, Phạm Thị thu 

Hương, Trần Nho Thìn, 

Nguyễn Văn Lộc. 

 

 

3 
Toán 6, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Quang. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

 

4 
Toán 6, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, 

Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, 

Nguyễn Thị Phương Loan, 

Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức 

Quang. 

 

5 
Tiếng Anh 6 Right 

on! 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên. 

Công ty TNHH 

Education 

Solutions Việt 

Nam 

 

6 
Lịch sử và Địa lí 6  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ 

biên phần Lịch sử), Nguyễn 

Thị Thế Bình (Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 

Liêm, Nguyễn Văn Ninh, Ninh 

Xuân Thao; Lê Thông, Nguyễn 

Viết Thịnh (Đồng Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Đỗ thị Minh 

Đức (Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Tường Huy, Ngô Thị 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

 



Hải Yến, Phan Thị Hải Yến. 

7 
Giáo dục Công dân 

6 (Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng 

Chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(Chủ biên), Bùi Xuân Anh, 

Dương Thị Thúy Nga, Hoàng 

Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, 

Mai Thu Trang, Trần Văn 

Thắng. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

 

8 
Tin học 6  (Cánh 

Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị 

Anh Lê. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế) 

 

9 
Âm nhạc 6  (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

 

10 
Mỹ thuật 6  (Cánh 

Diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Trần Từ 

Duy, Nguyễn Duy Khuê, 

Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị 

Hồng Thắm. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Huế) 

 

11 
Giáo dục thể chất 6 

(Cánh Diều) 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, 

Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

 

12 

Hoạt động trải 

nghiệm và hướng 

nghiệp 6  (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên); Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

biên); Đàm Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi 

Thanh Xuân. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

 



(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

13 
Công nghệ 6 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị lan Hương 

(Chủ biên); Nguyễn Thị Thanh 

Huệ, Bùi Thị Hải Yến, Hoàng 

Xuân Anh. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh) 

 

14 
Khoa học tự nhiên 

6 (Cánh Diều) 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), 

Đinh Quang Báo, Đặng Thị 

Oanh, Nguyễn Văn Khánh 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Lê Thị Phượng, Phạm 

Xuân Quế, Dương Xuân Quý, 

Đào Văn Toàn, Trương Anh 

Tuấn, Lê Thị Tuyết, Ngô Văn 

Vụ. 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết 

bị Giáo dục Việt 

Nam (VEPIC) 

(Đơn vị liên kết: 

Nhà xuất bản 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh) 
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